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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Trang. 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Dịu - Bà Phạm Thị Anh Trang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hoàng Xuân - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên 

tòa: Bà Huỳnh Thị Hồng Yến - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2025, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 88/2024/TLPT-DS ngày 20 tháng 11 năm 

2024 về việc “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất; Yêu cầu công 

nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2024/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 10/2025/QĐ-PT ngày 

3 tháng 3 năm 2025; Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2025/QĐ-PT ngày 18 

tháng 3 năm 2025 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Xuân N, sinh năm 1955 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Xuân N:  

1.1. Ông Mai Trung Đ, sinh năm 1986 (Có mặt). 

Địa chỉ: Số G ấp B, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 
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1.2. Ông Phạm Trần L, sinh năm 1988 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: A B, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. 

Cùng địa chỉ liên hệ: Số A T, phường B, thành phố T, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Trần Văn H, sinh năm 1967 (Có mặt). 

2.2. Bà Trần Thị X, sinh năm 1967 (Có mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H, bà X: Ông Phan Văn H1, sinh 

năm 1975 (Hợp đồng ủy quyền ngày 19/3/2025) (Có mặt). 

Địa chỉ: phường M, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập:  

3.1. Bà Trần Thị Kim C, sinh năm 1959 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện T, Ninh Thuận. 

3.2. Bà Trần Thị H2, sinh năm 1962 (Có mặt). 

Địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện T, Ninh Thuận. 

3.3. Bà Trần Thị C1, sinh năm 1970 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện T, Ninh Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền bà Trần Thị Kim C, bà Trần Thị H2, bà 

Trần Thị C1:  

1. Ông Mai Trung Đ, sinh năm 1986 (Có mặt). 

2. Ông Phạm Trần L, sinh năm 1988 (Vắng mặt). 

Cùng địa chỉ liên hệ: Số A T, phường B, thành phố T, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác: 

4.1. Ông Trần Văn S, sinh năm 1969 (Vắng mặt). 

4.2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1970 (Vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Thôn S, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận. 

4.3. Ban Q xây dựng các công trình Nông Nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Thuận. 
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Người đại diện tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Tân T1- Cán bộ kỹ thuật 

(Có mặt). 

Địa chỉ: Số C đường A tháng D, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. 

4.4. Công ty TNHH MTV K; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Công X1 - Chủ tịch Công ty 

(vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phùng Đình T2 - Phó Giám đốc 

Công ty (vắng mặt); 

Địa chỉ: Số A, đường B tháng H, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận. 

5. Người kháng cáo: ông Mai Trung Đ là người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn và bà Trần Thị Kim C và bà Trần Thị H2 là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện, trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa - người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:   

Nguồn gốc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 51 xã P, diện tích khoảng 3.994m
2
 

nằm trong khu đất lớn diện tích 29.548m
2
, gồm 04 thửa 35, 37, 38, 39 tờ bản đồ 

số 51 do cha mẹ ông N là ông Trần Ô, bà Lương Thị M khai hoang sử dụng từ 

trước năm 1975 để lại cho các anh em ông N gồm 04 anh em các bà gồm: Trần 

Xuân N, Trần Thị Kim C, Trần Thị H2 và Trần Thị C1. Quá trình sử dụng đất 

ông N có kê khai, đứng tên trong sổ mục kê đất của UBND xã thành lập năm 

1997, có UBND xã P và Phòng nông nghiệp địa chính huyện xác nhận. 

Năm 2001 ông N có bán cho ông H, bà X 01 mẫu đất, phần còn lại 

khoảng 02 mẫu trong đó có thửa đất số 39 vẫn thuộc quyền sử dụng của 04 anh 

em ông N gồm: Ông N, bà C, bà H2, bà C1, không chuyển nhượng, không tặng 

cho bất kỳ ai thửa đất số 39 này. Năm 2019 ông N và ông H, bà X phát sinh 

tranh chấp liên quan đến giấy bán 01 mẫu đất, vụ việc đã được Tòa án giải 

quyết, khi đó thửa đất số 39 không tranh chấp. Năm 2022, bà H2, bà C làm hồ 

sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 39 thì tiếp tục phát 

sinh tranh chấp với ông H, bà X. 

Thời điểm Nhà nước thu hồi, bồi thường thì UBND xã xác nhận bồi 

thường cho ông H nhưng không có ý kiến của ông N, bà C, bà H2, bà C1. Các 

anh em ông N cũng không biết, đến khi nhà nuôi tôm xây dựng thì mới biết, khi 

đó các anh em ông N có ý kiến thì ông H hứa đưa lại một phần tiền bồi thường 
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nhưng không thực hiện. Tuy nhiên lúc đó do ông nghĩ trong khu đất lớn có bán 

cho ông H 01 mẫu nên gia đình đợi sau này làm giấy tờ tách thửa cho ông H sẽ 

trừ lại diện tích bồi thường nên không nhắc nữa. Đến năm 2019, trong vụ án 

tranh chấp bán 01 mẫu đất trước đây thì ông H xác định vị trí đất tranh chấp bán 

khi đó nằm trong thửa đất số 35, 37 không bao gồm thửa đất số 39. Vợ chồng bị 

đơn có hành vi cản trở không cho phía nguyên đơn sử dụng thửa đất số 39. Tại 

phiên tòa sơ thẩm đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn yêu cầu: 

Công nhận khu đất diện tích 2.941m
2
 thuộc thửa 39, 228, 229 (tách ra từ 

thửa 39), tờ BĐĐC số 51, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận, theo Trích lục bản đồ 

địa chính số 96/2023 ngày 17/01/2023 của Văn phòng Đ2 – CN huyện T thuộc 

quyền sử dụng của các anh em tôi gồm: Trần Xuân N, Trần Thị Kim C, Trần Thị 

H2, Trần Thị C1. 

Buộc vợ chồng ông Trần Văn H, bà Trần Thị X phải giao trả toàn bộ thửa 

đất số 39, 228 và 229 (tách từ thửa đất số 39) tờ bản đồ số 51 theo Trích lục bản 

đồ địa chính số 96/2023 ngày 17/01/2023 của Văn phòng Đ2 - CN huyện T cho 

các anh em ông N gồm Trần Xuân N, Trần Thị H2, Trần Thị Kim C và Trần Thị 

C1.  

Bị đơn ông Trần Văn H, bà Trần Thị X trình bày (gọi là vợ chồng bà X): 

Thửa đất mà hiện nay ông Trần Xuân N đi kiện đòi có nguồn gốc là thửa đất 

nằm liền kề trong thửa đất số 35, 37 mà trước đây Tòa án đã giải quyết. Thửa 

đất này trước đây là một miếng đất nhỏ, toàn cây rừng không sử dụng được, tại 

thời điểm ông N bán thửa đất số 35, 37 cho vợ chồng bà thì ông N có nói cho vợ 

chồng bà luôn miếng đất này, lúc này vợ chồng bà có cho thêm ông N ít tiền, 

còn cho bao nhiêu thì bà không nhớ. Vợ chồng bà đã thuê người phát dọn toàn 

bộ thửa đất trên nên mới hình thành nên thửa đất số 39 có diện tích như hiện 

nay. Thửa đất số 39 này không nằm trong diện tích đất mà vợ chồng bà mua của 

ông Trần Văn N1 theo giấy bán đất đề ngày 28/9/2001. Vào khoảng năm 2003 

sau khi vợ chồng bà khai hoang phát dọn thửa đất số 39 này thì bà Trần Thị Kim 

C có nộp đơn tranh chấp với ông N1 tại xã P. Lúc này xã có mời vợ chồng bà 

cùng với ông N1, ông R và bà Trần Thị Kim C ra giải quyết. Lúc này ông N1 

khẳng định đất này là đất của cha mẹ để lại và chia phần này cho ông N1 nên 

các em ông N1 không có đất nào trên này hết, vì vậy nên bà Trần Thị Kim C đã 

rút đơn và không đi kiện nữa. Bà không biết số thửa, số tờ bản đồ như hiện nay 

và đến khi nhà nước có quy chủ thu hồi và bồi thường thì vợ chồng bà mới biết 

thửa đất trên thuộc thửa đất số 39. 

Khi vợ chồng bà làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất số 35, 37 và làm luôn thửa số 39 thì chị em ông N1 tranh chấp. Đối 

với yêu cầu khởi kiện đất của ông Trần Xuân N và yêu cầu độc lập của những 
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người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị H2, Trần Thị Kim C và Trần 

Thị C1 vợ chồng bà không đồng ý, vì toàn bộ các thửa đất trên do vợ chồng bà 

khai hoang và đã sử dụng ổn định từ năm 2001 cho đến nay ông N vẫn ở tại địa 

phương nhưng không có ý kiến gì, vì vậy bà đề nghị Tòa án không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông Trần Xuân N, không chấp nhận yêu cầu độc lập của 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trần Thị Kim C, Trần Thị H2 và 

Trần Thị C1 đề nghị Tòa án công nhận quyền sử dụng đất trên cho vợ chồng bà. 

Tại đơn yêu cầu độc lập và tại phiên tòa - Đại diện những người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập của bà Trần Thị H2, Trần Thị Kim C 

và Trần Thị C1 trình bày: Hiện ông Trần Xuân N đang khởi kiện tranh chấp với 

ông Trần Văn H, bà Trần Thị X phần đất diện tích 2.941m
2
 thuộc các thửa đất số 

39, 228, 229 (tách từ thửa đất số 39) tờ bản đồ số 51 xã P. Phần đất tranh chấp 

trên nằm trong khu đất diện tích 29.548m
2
 thuộc các thửa đất số 35, 37, 38, 39 

tờ bản đồ số 51 xã P có nguồn gốc do các mẹ các bà là ông Trần Ô, bà Lương 

Thị M khai hoang, sử dụng từ trước năm 1975. Cha mẹ các bà chết không để lại 

di chúc, các thửa đất này được để thừa kế lại cho 04 anh em các bà gồm: Trần 

Xuân N, Trần Thị Kim C, Trần Thị H2 và Trần Thị C1. Quá trình sử dụng đất 

ông N có kê khai, đứng tên trong sổ mục kê đất của UBND xã thành lập năm 

1997, có UBND xã P và Phòng nông nghiệp địa chính huyện xác nhận. 

Vào năm 2001, ông Trần Xuân N có bán cho ông Trần Văn H, bà Trần 

Thị X một phần diện tích 01 mẫu đất trong khu đất lớn 29.548m
2
 nêu trên, phần 

còn lại không bán và không cho tặng bất cứ ai, nên phần còn lại (bao gồm phần 

đất đang tranh chấp) vẫn thuộc quyền sử dụng của anh em các bà. vì vậy, nay 

các bà yêu cầu Tòa án giải quyết như sau:  

Công nhận khu đất diện tích 2.941m
2
 thuộc thửa 39, 228, 229 (tách ra từ 

thửa 39), tờ BĐĐC số 51, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận, theo Trích lục bản đồ 

địa chính số 96/2023 ngày 17/01/2023 của Văn phòng Đ2 - CN huyện T thuộc 

quyền sử dụng của các anh em bà gồm: Trần Xuân N, Trần Thị Kim C, Trần Thị 

H2, Trần Thị C1. 

Buộc vợ chồng ông Trần Văn H, bà Trần Thị X phải giao trả toàn bộ thửa 

đất số 39, 228 và 229 (tách từ thửa đất số 39) có diện tích 2.941m
2
 thuộc tờ bản 

đồ số 51 theo Trích lục bản đồ địa chính số 96/2023 ngày 17/01/2023 của Văn 

phòng Đ2 - CN huyện T cho các anh em ông N gồm Trần Xuân N, Trần Thị H2, 

Trần Thị Kim C và Trần Thị C1.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập, vợ 

chồng ông Trần Văn S, bà Nguyễn Thị T trình bày: Ông với vợ chồng bà Trần 

Thị X có quan hệ là chị em, cụ thể ông là em ruột của bà Trần Thị X. Ông có 

biết sự việc tranh chấp đất của chị em ông Trần Xuân N với vợ chồng bà Trần 
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Thị X.Vào ngày 25/10/2005 giữa ông với vợ chồng ông Trần Văn H, bà Trần 

Thị X có thỏa thuận sang nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất có tục 

danh là đất truôn, diện tích khoảng 4.000m
2
, theo ông được biết thửa đất này là 

thửa đất số 39 tờ bản đồ số 51 xã P. Thửa đất này hiện nay ông Trần Xuân N 

đang tranh chấp với vợ chồng ông Trần Văn H, bà Trần Thị X. Tuy nhiên, thực 

tế hiện nay hai bên chưa hoàn tất về mặt thủ tục. Thửa đất này vẫn thuộc quyền 

quản lý và sử dụng của vợ chồng bà Trần Thị X. 

Đối với việc tranh chấp thửa đất trên giữa chị em ông Trần Xuân N với vợ 

chồng bà Trần Thị X ông không có ý kiến và cũng không có yêu cầu gì. Đối với 

việc sang nhượng đất giữa ông với vợ chồng bà Trần Thị X tại giấy sang 

nhượng đất viết tay đề ngày 25/10/2005 ông không tranh chấp và không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. Ông với vợ chồng bà Trần Thị X, ông Trần Văn H sẽ tự thỏa 

thuận với nhau sau khi có kết quả giải quyết của Tòa án. Do ông với vợ chồng 

bà X không tranh chấp, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên ông yêu cầu Tòa 

án không đưa vợ chồng ông vào tham gia tố tụng, nếu Tòa án đưa vợ chồng ông 

vào tham gia tố tụng thì vợ chồng ông yêu cầu được vắng mặt tại các phiên họp, 

phiên hòa giải và phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.  

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 34/2024/DS-ST ngày 26/9/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận quyết định:  

Căn cứ: Điều 5, Điều 6, khoản 9 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 

39, Điều 165,  Điều 227, Điều 228, Điều 244, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 100, Điều 203 Luật đất đai năm 2013; Điều 18 của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 12, Điều 26, Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Xuân N và yêu cầu độc 

lập của bà Trần Thị Kim C, Trần Thị H2 và Trần Thị C1 về việc đòi lại tài sản là 

quyền sử dụng 2.941m
2
 thuộc các thửa đất số 39, 228, 229 (tách từ thửa đất số 

39) tờ bản đồ số 51 xã P, huyện T. 

 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Xuân N và yêu cầu độc 

lập của bà Trần Thị Kim C, Trần Thị H2, Trần Thị C1 về việc yêu cầu công 

nhận quyền sử dụng 2.941m
2
 thuộc các thửa đất số 39, 228, 229 (tách từ thửa 

đất số 39) tờ bản đồ số 51 xã P, huyện T 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo và điều 

kiện thi hành án. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm 04/10/2024, ông Mai Trung Đ là người đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập bà Trần Thị Kim C và bà Trần Thị H2 có đơn kháng cáo toàn 

bộ bản án dân sự sơ thẩm số 34/2024/DS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận: Đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Mai Trung Đ là người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn và người có quyền lợi, liên quan có yêu cầu độc lập bà 

Trần Thị H2, Trần Thị Kim C tranh luận: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Phan Văn Hay L1 người đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn ông Trần Văn H, bà Trần Thị X tranh luận: đề nghị Hội đồng 

xét xử bác kháng cáo của nguyên đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập bà Trần Thị Kim C, bà Trần Thị H2; Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ 

án như sau: 

Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố 

tụng trong quá trình giải quyết vụ án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

nghị án. 

Về nội dung:  

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, Tòa án phúc thẩm đã tiến hành thẩm định 

diện tích đất tranh chấp thể hiện: Theo Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng 

ĐKĐĐ Ninh thuận ban hành ngày 28/02/2025 thì diện tích đất tranh chấp thuộc 

Thửa 39, 1 phần của thửa 40,45,190 tờ bản đồ số 51 xã P. Trong đó gồm: diện 

tích 3500,4m
2 

thuộc thửa 39 gồm: 2303,6m
2
(1,2,16,15,14,13), 365,2m

2
( 

2,3,4,5,8,9,16) 831,6m
2
( 9,10,14,15,16), ngoài ra còn có 361,6m

2
 thuộc thửa 39 

tại các điểm (1,19,18,17,13). Tổng diện tích thửa 39: 3862m
2
. Trong đó đã bị 

thu hồi diện tích 831,6m
2
( 9,10,14,15,16) theo Quyết định 11042/QĐ ngày 

8/9/2003 của UBND tỉnh N để xây dựng nhà quản lý nuôi tôm Sơn H3 hiện do 

Ban Q xây dựng các công trình Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh 

Thuận quản lý sử dụng. 

Quá trình sử dụng đất ông N có kê khai, đứng tên trong sổ mục kê của 

UBND xã P, ông N có làm đơn đăng ký quyền sử dụng đất có xác nhận của 

UBND xã P và Phòng nông nghiệp huyện. Đến năm 2001, ông N chuyển 
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nhượng cho bị đơn vợ chồng ông H3, bà X thửa đất số 35, 37, còn thửa số 39 

không sang nhượng nhưng vợ chồng ông H3 chiếm sử dụng nên ông N khởi 

kiện yêu cầu ông H3 phải trả lại thửa đất 39 tờ bản đồ số 51. Phía bị đơn vợ 

chồng ông H3 bà X cho rằng thửa đất số 39 trước đây là một miếng đất nhỏ toàn 

cây rừng, nằm liền kề thửa đất 35, 37, tại thời điểm ông bà nhận chuyển nhượng 

thửa đất số 35, 37 thì ông N nói cho vợ chồng ông bà luôn phần đất này, vợ 

chồng ông bà có cho thêm ông N ít tiền, sau đó vợ chồng ông bà đã thuê người 

phát dọn nên thửa đất trên mới bằng phẳng như hiện nay. Tuy nhiên phía bị đơn 

ông H3 không cung cấp chứng cứ chứng minh việc tặng cho thửa đất 39 này.  

Trong khi đó quá trình chuyển nhượng đất thửa đất số 35, 37 giữa ông N 

và ông H3 đã xảy ra tranh chấp về diện tích đã được giải quyết tại Bản án dân sự 

phúc thẩm số 36/2021/DS-PT ngày 01/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận theo nội dung của Bản án này thì phía bị đơn ông H3 bà X thừa nhận chỉ 

nhận chuyển nhượng của ông N các thửa đất số 35, 37. Như vậy không có cơ sở 

xác định bị đơn ông H3 đã nhận chuyển nhượng thửa 39. 

Tại công văn số 15 ngày 15/01/2024 của UBND xã P cung cấp thông tin: 

theo sổ mục kê đất của UBND xã P lập ngày 29/11/1997 thì Thửa đất 39 tờ bản 

đồ số 51 diện tích 3.994m
2
 quy chủ cho ông Trần Xuân N có nguồn gốc là của 

ông Trần Ô (cha ông N) khai hoang sử dụng trước 1980. Sau 1980, thì ông N 

canh tác và có làm đơn đăng ký QSD đất năm 1999 gồm: Thửa 23, tờ bản đồ số 

36, thửa 35,37,38,39 tờ bản đồ số 51, thửa 297 tờ bản đồ số 52…Căn cứ các 

điều 100, 101 Luật đất đai năm 2013; điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị Định 

43/2014/NĐ-CP thì ông N có đủ điều kiện xác lập QSD đất đối với thửa đất 39 

tờ bản đồ số 51 xã P. Tại phiên tòa hôm nay, phía nguyên đơn tự nguyện hỗ trợ 

cho bị đơn 100.000.000 đồng, mặc dù bị đơn không đồng ý nhưng thấy rằng có 

lợi có phía bị đơn nên đề nghị HĐXX ghi nhận sự hỗ trợ này. 

Từ những nội dung trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị 

HĐXX căn cứ khoản 2 Điều 308 BLTTDS chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn ông Trần Xuân N và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Trần Thị Kim C, Trần Thị H2 và Trần Thị C1 sửa bản án dân sự sơ thẩm số 

36/DS-ST ngày 17/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam theo hướng 

công nhận quyền sử dụng diện tích 3.030,4m
2
 tại vị trí các điểm (1,2,3,4,5,8,9, 

10, 14, 13, 17, 18, 19 thuộc 1 phần thửa đất số 39 tờ bản đồ số 51 xã P, huyện T 

thuộc quyền sử dụng chung của ông Trần Xuân N và những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Trần Thị Kim C, Trần Thị H2 và Trần Thị C1. 

  ua nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ vụ án và lời trình 
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bày của các đương s  đ  được thẩm tra tại phiên tòa.  

Căn c  kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa. 

Sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm nghị án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Ngày 04 tháng 10 năm 2024 người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập bà 

Trần Thị Kim C và bà Trần Thị H2 có đơn kháng cáo, là còn trong thời hạn 

kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự nên được 

xem xét, giải quyết.  

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm ông Trần Văn S và bà Nguyễn Thị T có yêu 

cầu xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vụ án vắng mặt ông ông S, bà T.  

[1.3] Tại giai đoạn sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm không đưa Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV K vào tham gia tố tụng là thiếu sót nhưng 

nguyên đơn, bị đơn không tranh chấp phần diện tích 831,6m
2 

( 9,10,14,15,16) 

thuộc thửa 39 bị thu hồi theo Quyết định 11042/QĐ ngày 8/9/2003 của UBND 

tỉnh N để xây dựng Nhà quản lý nuôi tôm Sơn H3; Tòa án cấp phúc thẩm đã 

khắc phục tại giai đoạn phúc thẩm. 

[1.4] Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, không 

rút yêu cầu kháng cáo. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 

lập bà Trần Thị Kim C và bà Trần Thị H2 không rút yêu cầu độc lập, không rút 

yêu cầu kháng cáo. Các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

vụ án.  

[2] Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật cần giải 

quyết của vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất; Yêu cầu công 

nhận quyền sử dụng đất” là là phù hợp. 

[3] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn và đơn kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

yêu cầu độc lập bà Trần Thị Kim C và bà Trần Thị H2: 

[3.1] Xác định lại diện tích đất tranh chấp:  
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Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, nguyên đơn đề nghị Tòa án tiến 

hành đo đạc thẩm định lại diện tích thửa đất số 39 tờ bản đồ địa chính số 51, xã 

P. Căn cứ theo Trích lục bản đồ địa chính ngày 28/02/2025 của Văn phòng Đ2 

xác định diện tích đất thuộc thửa đất số 39 như  sau: phần diện tích có Nhà quản 

lý Khu N được giới hạn bởi các điểm: (9,10,14,15,16) là 831,6m
2
 thuộc một 

phần thửa số 39 các đương sự không tranh chấp; phần diện tích còn lại của thửa 

số 39 các đương sự đang tranh chấp là 3.030m
2
 bao gồm: 2.303,6m

2
 tương ứng 

các điểm (1,2,16,15,14,13); 365,2m
2 

tương ứng các điểm (2,3,4,5,8,9,16);  

361,6m
2
 tương ứng các điểm (1,19,18,17,13). Nguyên đơn đồng ý không tranh 

chấp số tiền đền bù khi thu hồi đất mà bị đơn đã nhận. 

[3.2] Về nguồn gốc đất: 

[3.2.1] Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm, phía 

nguyên đơn ông Trần Xuân N và các bà Trần Thị C1, bà Trần Thị Kim C,  bà 

Trần Thị H2 trình bày: diện tích đất tranh chấp là do cha mẹ các ông bà là cụ 

Trần Ô và cụ Lương Thị M khai hoang, sử dụng từ trước năm 1975 để lại. Lời 

khai này phù hợp với lời khai của những người làm chứng Nguyễn Thị N2, Hồ 

Văn H4 và nội dung Công văn số 228/UBND-TCD ngày 18/01/2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện T, xác định: “Trước năm 1980, ông Trần Ô (cha của ông Trần 

Xuân N) là người sử dụng thửa đất số 39, tờ bản đồ địa chính số 51 xã P; từ 

năm 1980 đến trước ngày 28/9/2001, ông Trần Xuân N quản lý, sử dụng thửa 

đất số 39, tờ bản đồ số 51 xã P; từ ngày 28/9/2001 đến trước ngày xảy ra tranh 

chấp, ông Trần Văn H là người sử dụng thửa đất số 39, tờ bản đồ số 51 xã 

P”(BL 125, 126, 129). Tại công văn số 15/UBND-ĐC ngày 15/01/2024 của 

UBND xã P cung cấp thông tin: theo sổ mục kê đất của UBND xã P lập ngày 

29/11/1997 thì Thửa đất 39 tờ bản đồ số 51 diện tích 3.994m
2
 qui chủ cho ông 

Trần Xuân N có nguồn gốc là của ông Trần Ô (cha ông N) khai hoảng sử dụng 

trước 1980. Sau 1980, thì ông N canh tác và có làm đơn đăng ký QSD đất năm 

1999 gồm: Thửa 23, tờ bản đồ số 36, thửa 35,37,38,39 tờ bản đồ số 51, thửa 297 

tờ bản đồ số 52…có xác nhận của UBND xã P và Phòng nông nghiệp huyện 

(BL 128).  

[3.2.2] Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: 

Vào năm 2001, khi nguyên đơn ông Trần Xuân N có chuyển nhượng cho vợ 

chồng bị đơn 02 thửa số 35, 37 thì cho vợ chồng bị đơn thửa số 39 nhưng 

nguyên đơn không thừa nhận và bị đơn không có chứng cứ chứng minh. Trong 

quá trình giải quyết vụ án lời khai của bị đơn khai không thống nhất: lúc khai là 

vợ chồng bị đơn được nguyên đơn cho thửa 39, sau thì lại ra là do vợ chồng bị 

đơn khai hoang (BL 73, 170, 313). Xét thấy: Bị đơn khai thửa đất số 39 là do 

khai hoang nhưng không xin phép chính quyền địa phương, không kê khai trong 



11 

 

sổ mục kê hay sổ địa chính của xã P; ngược lại thửa số 39 tờ bản đồ số 51 xã P 

đã được quy chủ cho ông Trần Xuân N trong sổ mục kê và bản đồ địa chính năm 

1997 nên việc bị đơn cho rằng mình khai hoang thửa đất số 39 đã quy chủ cho 

ông N là không phù hợp.  

[3.2.3] Tại phần trình bày của bị đơn tại bản án dân sự phúc thẩm số 

36/2021/DSPT ngày 01/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Bị đơn 

thừa nhận: “thửa đất số 39 này không nằm trong diện tích đất mà vợ chồng tôi 

mua của ông Trần Văn N1 theo giấy bán đất đề ngày 28/9/2001” (BL 73) điều 

này phù hợp với lời khai của ông N1 tại biên bản hòa giải tại xã ngày 02/3/2022 

(BL 10) là không chuyển nhượng hay tặng cho thửa số 39 cho vợ chồng bị đơn. 

Tại phiên tòa hôm nay, phía bị đơn thừa nhận khu vực đất thửa 39 không có 

nguồn nước nên sau khi phát dọn thì bị đơn không canh tác trồng trọt được từ 

năm 2001 cho đến nay và cũng không tạo lập vật kiến trúc gì trên thửa đất. Lời 

trình bày này của bị đơn phù hợp với lời khai của nguyên đơn, khu vực đất 

không có nguồn nước và thường xuyên nắng hạn không canh tác được nên năm 

2001, nguyên đơn chuyển nhượng thửa 35, 37 cho bị đơn. Bị đơn cho rằng bị 

đơn thuê người phát dọn san ủi thửa 39 nhưng không đưa ra được chứng cứ. 

[3.5] Công văn số 708/UBND-TCD ngày 14/3/2025 của UBND huyện T 

căn cứ: nội dung giấy bán đất ngày 28/9/2001 và phần 3.4 của bản án phúc thẩm 

số 36/2021/DSPT ngày 01/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã xét 

xử tranh chấp các thửa 35, 37 và bản án này đã bị quyết định giám đốc thẩm số 

29/2023/DS-GĐT ngày 07/3/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh hủy theo hướng xác định 07 sào đất (7.000 m
2
) là của ông Trần 

Xuân N để viện dẫn cho việc bị đơn là người quản lý thửa đất số 39 từ năm 2001 

là không có căn cứ (BL 263, BL 44-47). 

[3.3] Theo Trích lục bản đồ địa chính ngày 28/02/2025 của Văn phòng 

Đ2 thì phần diện tích đất thu hồi để làm Nhà quản lý khu nuôi tôm Sơn Hải 

theo Quyết định số 11042/QĐ ngày 08/9/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh N khi đối chiếu trên bản đồ địa chính xã P, huyện T có vị trí là trên thửa 

số 37 là thửa nguyên đơn đã chuyển nhượng cho bị đơn vào năm 2001 nhưng 

trên thực tế Nhà quản lý này được xây dựng nằm ở vị trí trên thửa số 39 là 

không đúng vị trí đất được thu hồi đất theo Quyết định số 11042/QĐ ngày 

08/9/2003. Vì vậy, nội dung trả lời tại văn bản số 708/UBND-TCD ngày 

14/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện T: “xác định thu hồi  879m
2
 đất nông 

nghiệp trồng cây màu do hộ Trần Văn H sử dụng thuộc thửa đất số 39, tờ bản 

đồ địa chính số 51 xã P. Việc này cho thấy vị trí hiện trạng phù hợp với  uyết 

định thu hồi đất” là không đúng. 

[3.4] Bên bị đơn không đưa ra được chứng cứ khẳng định có quyền quản 
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lý, sử dụng hợp pháp đối với thửa đất đang tranh chấp nhưng Tòa án cấp sơ 

thẩm đã nhận định: căn c  khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2014NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 

năm 2013 thì: Sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 mới được xem 

là một trong các loại giấy tờ khác quy định tại Điều 100 Luật đất đai và căn c  

Công văn số 1568/TNMT-ĐKTKĐĐ ngày 25/4/2007 của Bộ T8 xác định sổ mục 

kê không được coi là một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 50 Luật đất 

đai năm 2003” để cho rằng sổ mục kê trước năm 1980 mới có giá trị còn ông N 

đứng tên trong sổ mục kê năm 1997 thì không phải tài liệu chứng minh quyền sử 

dụng đất theo khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013.  

Xét thấy: Tòa sơ thẩm nhận định cho rằng ông N đứng tên quy chủ trong 

sổ mục kê lập năm 1997 của UBND xã P là sau thời điểm ngày 18 tháng 12 năm 

1980 nên không thỏa mãn khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP là chưa 

đánh giá chứng cứ một cách toàn diện. Vì UBND xã P thành lập sổ mục kê đầu 

tiên vào năm 1997 và đã xác định ông Trần Ô là cha ông N sử dụng các thửa đất 

trong đó có thửa 39 trước năm 1980 ( BL 127), bản đồ địa chính xã P được 

thành lập năm 1997 nên phía nguyên đơn không thể đứng tên trong Sổ mục kê, 

sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Ngoài quy định sổ mục kê còn có quy 

định tại điểm c khoản 2 điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: c) Đơn xin đăng ký 

quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm 

a và điểm b Khoản này” trong khi đó năm 1999, ông N đã có đơn kê khai các 

thửa đất sử dụng có xác nhận của chính quyền địa phương thì vẫn được xem xét 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP. Tòa án cấp sơ thẩm viện dẫn như trên để bác yêu cầu của 

nguyên đơn là không thỏa đáng.  

 [3.4] Tại công văn số 311/VPĐK-CNTN ngày 21/3/2005 của Văn phòng 

Đ2 - Chi nhánh T9 xác định: Đối chiếu với bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 của huyện T được Ủy ban nhân dân tỉnh N phê duyệt tại Quyết định 

số 399/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 thì vị trí thửa đất số 39, tờ bản đồ số 51 xã P 

được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ (TMD)(BL 271). 

[3.5] Tại phiên tòa phía nguyên đơn đồng ý hỗ trợ cho bị đơn 100.000.000 

đồng nhưng bị đơn không đồng ý nhận tiền, không đồng ý thương lượng. Xét 

thấy: đây là sự nguyện của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[4] Từ những phân tích, đánh giá như trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm: 

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn; Chấp nhận toàn bộ ý kiến của Kiểm sát 

viên phát biểu tại phiên tòa. Sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của phía nguyên đơn. 

Các phần khác của bản án không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Về chi phí đo đạc, định giá, giám định và án phí:  
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[5.1] Về chi phí đo đạc, định giá tài sản tại giai đoạn sơ thẩm và phúc 

thẩm là 13.177.900 đồng: Bên nguyên đơn đồng ý chịu và đã nộp đủ.  

[5.3] Về án phí: 

* Án phí dân s  sơ thẩm: 

Ông Trần Văn H bà Trần Thị X phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

 * Án phí dân s  phúc thẩm:  

Ông Trần Xuân N, bà Trần Thị H2, bà Trần Thị Kim C không phải chịu 

án phí dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ: Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Tuyên bố:  

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 34/2024/DSST ngày 26/9/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

Căn cứ: các điều 5, 6, khoản 9 Điều 26, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 

39, 165, 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Các điều 100, 101, 166 Luật đất đai năm 

2013; khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 18, Điều 20, Điều 21 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 3 quyết định 

84/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh N (quy định về điều kiện tách thửa); Điều 

166 Bộ luật dân sự 2013;  Các điều 12, 26, 27, 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông 

Trân Xuân N3 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập bà 

Trần Thị Kim C, bà Trần Thị C1, bà Trần Thị H2: 

1. Công nhận diện tích đất 3.030,4m
2
 gồm các điểm: 1,2,3,4,5,8, 9,16, 15, 

14,13,17,18,19 thuộc thửa 39, tờ bản đồ địa chính số 51, xã P, huyện T, tỉnh 

Ninh Thuận theo trích lục bản đồ địa chính ngày 28/02/2025 của Văn phòng Đ2 

được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ thuộc quyền sử dụng của các ông, bà 

gồm: Trần Xuân N, Trần Thị Kim C, Trần Thị H2, Trần Thị C1. 

2. Buộc ông Trần Văn H, bà Trần Thị X giao trả lại phần đất diện tích 

3.030,4m
2
 gồm các điểm: 1,2,3,4,5,8, 9,16, 15, 14,13,17,18,19 thuộc thửa 39, tờ 
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bản đồ địa chính số 51, xã P, huyện T, tỉnh Ninh Thuận theo trích lục bản đồ địa 

chính ngày 28/02/2025 của Văn phòng Đ2  cho các ông/ bà: Trần Xuân N, Trần 

Thị Kim C, Trần Thị H2, Trần Thị C1 đồng quản lý, sử dụng. 

Các đương sự có quyền liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm 

thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật. 

3. Ghi nhận sự tự nguyện của phía nguyên đơn các ông/ bà: Trần Xuân N, 

Trần Thị Kim C, Trần Thị H2, Trần Thị C1 đồng ý hỗ trợ cho ông Trần Văn H, 

bà Trần Thị X 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 

Điều 2 Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải 

thi hành án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 

t  nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 

6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân s . 

4. Án phí:  

4.1.Án phí sơ thẩm: 

- Miễn án toàn bộ phí dân sự sơ thẩm cho ông Trần Xuân N, bà Trần Thị 

Kim C, Trần Thị H2. 

- Bà Trần Thị C1 không phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

H5 lại cho bà Trần Thị C1 300.000 đồng đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số 0002473 ngày 11/9/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Thuận Nam. 

- Vợ chồng ông Trần Văn H Trần Thị X phải chịu 300.000 (Ba trăm 

ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Án phí dân s  phúc thẩm: 

Miễn án toàn bộ phí dân sự phúc thẩm cho ông Trần Xuân N, bà Trần Thị 

Kim C, Trần Thị H2. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được Thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận Thi hành án, quyền yêu cầu Thi hành án, tự 

nguyện Thi hành án hoặc bị cưỡng chế Thi hành án theo quy định các Điều 6, 7, 

7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu Thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Kèm theo trích lục bản đồ địa chính ngày 28/02/2025 của Văn phòng Đ2 
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Nơi nhận: 
- Đương sự (10); 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận (1); 

- TAND huyện Thuận Nam (1); 

- Chi cục THADS huyện Thuận Nam (1); 

- Phòng KTNV & THA (1); 

- Lưu hồ sơ, án văn, HC-TP (3). 
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